UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

PHUONG TAN QUY PONG Péc lap - Tw do - Hanh phiic
Sé: 21 /Qb-UBND Tdn Quy Péng, ngay 30 thang 01 ndm 2024
QUYET PINH

Cong bé danh muc thong tin dwogc cong khai theo quy dinh ciia
Luit Tiép can thong tin, thu¢c trach nhi¢ém
cua Uy ban nhén dan phwong Tan Quy Dong

UY BAN NHAN DAN PHUONG TAN QUY PONG

Can cir Ludt To chirc Chinh quyén dia phwong ngay 19 thang 6 nam
2015; Ludt sua doz sung mot so diéu ciia Ludt Té chirc Chinh phii va Ludt Té
chie chinh quyén dia phwong ngay 22 thang 11 nam 2019;

Can cir Ludt Tiép cdn théng tin ngay 06 thang 4 nam 2016;

Can cu Nghi dinh S,OA, 13/2018/ND-CP ngay 23 thang 01 nam 2018 cua
Chinh phu Quy dinh chi tiet va bién phadp thi hanh Ludt tiép can thong tin;

Can cir Quyét dinh sé 511/QD- UBND-HC ngay 18 thang 5 nam 2018 cua
Uy ban nhén dan tinh Pong Thap ve viéc Cong bé danh muc théng tin dwoc
cong khai theo quy dinh ciia Ludt Tiép cdn théng tin thudc trach nhiém cia Uy
ban nhan dan tinh Pong Thap;

Theo dé nghi cia Vin phong UBND phuwong Tan Quy Péng.
QUYET PINH:

Picu 1. Cong bo kém theo Quyét dinh nay gom:

, 1. Danh muc thong tin dugc cong khai theo quy dinh tai Diéu 17 Luat
Ti€p can thong tin, thudc trach nhiém cong khai ctia Uy ban nhan dan phuong
Tan Quy Dong.

2. Danh muc thong tin dugc cong khai trén Trang tin dién tir Phuong theo
quy dinh tai DPiéu 19 Luat Ti€p can thong tin, thudc trach nhiém cong khai cua
UBND Phuong.

Piéu 2. Hinh thirc, thoi diém cong khai thong tin

‘ Hinh thl'l’C,, thoi diém cong khai thong tin ,du’(_rc thuc hién theo quy dinh tai
Dbiéu 18 Luat Tiép can thong tin va Nghi dinh so6 13/2018/ND-CP.

Piéu 3. Trach nhiém thyc hién
1. Van phong HDND & UBND Phuong:
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Tham muu, giup Uy ban nhan dan Phl,J:(‘)’ng thuc hi¢n vi¢c cdp nhat, cf)ng
khai thong tin theo quy dinh ctia Luat Ti€ép can thong tin va Nghi dinh so
13/2018/ND-CP.

Truc tiép thuc hién viéc cung cap thong tin do Uy ban nhén dan Phuong
tao ra theo quy dinh cua Luat Ti€p can thong tin va Nghi dinh s6 13/2018/ND-
CP.

2. CAc can bo, cong th'xc, nguoi hoat dong khong chuyén trach trén dia ban
Phuong co6 trach nhiém phoi hop véi1 Van phong HDND & UBND Phuong trong
thu‘c hién vi¢c cap nhat, cong khai, cung cap thong tin theo quy dinh tai Khoan 1
Dbiéu nay.

Piéu 4. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 5. Van phong UBND Phuong, can bd, cong chirc, cac ban nganh,
don vi, ca nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhén: TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Didu 5; CHU TICH
- Phong Tu phap Thanh phd; )

- Luu: VT.

Dwong Hiru Nghia
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ilC THONG TIN PUQC CONG KHAI THEO PIEU 17
’ P CAN THONG TIN THUQC TRACH N HIEM CONG
I AA UA UY BAN NHAN DAN PHUON G TAN QuUY PONG
(ban hanh kém theo Quyét dinh sa21 /OP-UBND ngay30 /01/2024
cua UBND Phuong)

Céc thong tin sau ddy, khong thudc cac truong hop duoc quy dinh tai Diéu
6, Diéu 7 Luat Tiép can thong tin dugc Uy ban nhan dan Phuong cong khai:

1. Van ban quy pham phap luat; van ban hanh chinh c6 gia tri ap dung
chung; thu tyc hanh chinh thudc tham quyén giai quyét cua Uy ban nhan dan
Phuong, Chu tich Uy ban nhan dan Phuong.

2. Van ban tong hop ndi dung va két qua lay ¥ kién ctia Nhan dan dbi véi
nhimg van dé thudc tham quyén quyét dinh ciia Uy ban nhan dan Phuong, Chu
tich Uy ban nhan dan Phudng.

3. Quy ché 1am viéc ctia Uy ban nhan dan Phuong; quy dinh vé chirc ning,
nhiém vy, quyén han, co cau td chuc cua cac co quan, don vi thuoc Uy ban nhan
dan Phuong.

4. Nbi quy tai tru s Uy ban nhan dan Phuong, tru s& tiép cong dan thudc
Uy ban nhan dan Phuong; tén, dia chi, s6 dién thoai, s6 fax, dia chi thu dién tu
cua Uy ban nhan dan Phuong.

5. Chuong trinh, dy an, dé an, ké hoach, quy hoach phét trién kinh té - xa hoi
ctia Phuong Tan Quy Péng; cac chuong trinh, dé an, quy hoach phat trién nganh,
linh vuc va phuong thirc, két qua thuc hién do Uy ban nhan dan Phudng ban hanh,
phé duyét.

6. Chuong trinh, ké hoach, va bao cao két qua cong tac hang nim cta Uy
ban nhan dan Phuong; bao cao tuyén dung, stir dung, quan 1y can bo Phuong.

7. Dy toan ngan sach Nha nudc Phuong; bao cdo tinh hinh thyc hién ngan
sach Nha nudc Phuong; du todn, tinh hinh thyc hién, quyét toan doi vaoi cac chuong
trinh, du an dau tu xay dung co ban st dung von ngan sach Nha nuéc Phuong.

8. Thong tin vé phan bd, quan 1y, sit dung ngudn vén hd tro phat trién
chinh thirc va ngudn vién tro phi Chinh phu theo quy dinh; thong tin vé quan 1y,
su dung cac khoan ctru tro, tro cap xa hoi; quan ly, sir dung cac khoan dong gop
ctia Nhan dan va cac loai quy thudc tham quyén quéan 1y truc tiép cua Uy ban
nhan dan Phuong.

9. Danh muc dy &n, chuong trinh dau tu cong, mua sam cong va quan 1y,
st dung von dau tu cong, tinh hinh va két qua thuc hién ké hoach, chuong trinh,
dy 4n dau tu cong; thong tin vé dau thau; thong tin vé quy hoach, ké hoach st
dung dét; gia dat; thu hoi dat; phuong an boi thuong, giai phong mat bang, tai
dinh cu lién quan dén du an, cong trinh trén dia ban Phuong do Uy ban nhan dan
Phuong phé duyét.
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10. Thong tin cac chuong trinh, ké hoach va két qué thyc hién cong tac
bao v€ mdi truong, stc khoe cong déng, an toan thuc phém, an toan lao dong
ctua Uy ban nhan dan Phudng; cac thong tin lién quan dén loi ich cong cong, st
khoe cong dong.

11. Danh muc thong tin phai cong khai theo quy dinh ctia Luét Tiép can
thong tin./.
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B EIC THONG TIN PUQC CONG KHAI TREN CONG
et o /SUN DIEN TU PHUUN G, THEO PIEU 19 LUAT TIEP
AN ()NG TIN THUQC TRACH NHIEM CONG KHAI
CUA UY BAN NHAN DAN PHUONG TAN QUY PONG
(ban hanh kém theo Quyét dinh s621 /OD-UBND-HC ngay30 /01/2024
cua UBND Phuong)

Céc thong tin sau day, khong thudc cac truong hop duoc quy dinh tai Diéu
6, Bicu 7 Luat Tiép can thong tin dugc Uy ban nhan dan Phuong cong khai:

1. Van ban quy pham phap luat; van ban hanh chinh c6 gia tri ap dung
chung; thu tyc hanh chinh thudc tham quyén giai quyét cua Uy ban nhan dan
Phuong, Chu tich Uy ban nhan dan Phuong.

2. Quy che lam viéc cua Uy ban nhan dan Phuong; quy dinh vé chirc ning,
nhiém vu, quyén han, co ciu to chirc ciia cac co quan, don vi thudc Uy ban nhan
dan Phuong.

3. Noi quy tai try so Uy ban nhan dan Phuong, tru so tiép cong dan thudc
Vén phong Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan Phuong; tén, dia chi, s6 dién
thoai, s6 fax, dia chi thu dién tir cna Van phong Hoi dong nhan dan va Uy ban
nhan dan Phuong (co quan lam dau moi tiép nhdn yéu cau cung cdp thong tin
thudc trach nhiém viia Uy ban nhan dan Phirong).

4. Chuong trinh, du an, dé 4n, ké hoach, quy hoach phat trién kinh té - xa
héi ctua phuong Tan Quy Péng; cac chuong trinh, dé an, quy hoach phat trién
nganh, linh vuc va phuong thuc, két qua thuc hién. Chuong trinh, ké hoach, va
két qua cong tac hang nam cta Uy ban nhan dan Phuong.

5. Danh muc du an, chuong trinh dau tu cong, mua sam cong va quan 1y,
su dung vbn dau tu cong, tinh hinh va két qua thuc hién ke hoach, chuong trinh,
du 4n dau tu cong, cac ngudn von vay thudc thim quyén quan 1y truc tiép cia
Uy ban nhan dan Phuong.

6. Thong tin vé danh muc va két qua chuong trinh, dé tai khoa hoc.

7. Danh muc, hinh thuc, thoi han cong khai dbi véi ting loai thong tin
phai dugc cong khai thudc trach nhi€ém cua Uy ban nhan dan Phuong.

8. Cac thong tin néu xét thay can thiét vi loi ich cong cong, strc khoe cong
dong.

9. Céc thong tin khac ma phéap luat quy dinh phai ding trén Cong thong tin
dién tu./.



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T07:47:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	Dương Hữu Nghĩa<dhnghia.tpsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T09:10:51+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban Nhân dân Phường Tân Quy Đông<phuongtanquidong.txsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T09:10:52+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban Nhân dân Phường Tân Quy Đông<phuongtanquidong.txsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T09:10:53+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban Nhân dân Phường Tân Quy Đông<phuongtanquidong.txsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T09:11:08+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban Nhân dân Phường Tân Quy Đông<phuongtanquidong.txsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T09:11:13+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban Nhân dân Phường Tân Quy Đông<phuongtanquidong.txsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T09:11:19+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban Nhân dân Phường Tân Quy Đông<phuongtanquidong.txsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T09:11:23+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban Nhân dân Phường Tân Quy Đông<phuongtanquidong.txsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T09:11:30+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban Nhân dân Phường Tân Quy Đông<phuongtanquidong.txsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-30T09:11:36+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban Nhân dân Phường Tân Quy Đông<phuongtanquidong.txsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




